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BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG 
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Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: Công ty TNHH 

Giống Cây Trồng Phú Nông 

Mã số thuế: 0305060797 

Địa chỉ: Số 31 Đường Xuân Thới Sơn 38, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 028 3592 5316 

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: CẢI CỦ TRẮNG PN 126 

- Tên khoa học: Raphanus sativus 

- Tên loài (tên tiếng Việt và tên khoa học): Họ Cải - Brassicaceae  

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, 

Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, 

Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: Từ khi Cục Trồng Trọt và Bảo 

vệ thực vật đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 

4. Thông tin chung về giống cây trồng:  

4.1 Thông tin về giống: 

a. Đặc tính nông học của giống 

- Thời gian sinh trưởng: Từ gieo đến thu hoạch 45 - 55 ngày 

- Cây cao từ 25-40 cm, khối lượng củ nặng từ 200-300 gram 

- Củ dạng hình trụ, da trắng sáng, cân đối, chắc ruột, chiều dài trung bình 16-

19 cm. 

- Năng suất: 60-80 tấn/ha.  

- Khả năng chống chịu với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận: Khả năng 

chống chịu sâu bệnh khá, với bệnh héo rũ 2 điểm, bệnh thối củ 1-2 điểm,.. sâu 

xanh, nhện đỏ, rầy mềm gây hại ở mức thấp 

- Khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận khá, có thể chịu hạn khá với 

điều kiện không tưới hoặc không mưa 1-2 ngày cây sinh trưởng và phát triển 

tốt. 

- Giá trị sử dụng: Thu hoạch thân lá và củ dùng làm thực phẩm. 

b. Chỉ tiêu chất lượng hạt giống: Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 

17:2021/PNS được xây dựng phù hợp với TCVN 8811:2011 

- Độ sạch        ≥ 98 % - Nảy mầm     ≥ 80 % - Độ ẩm hạt    ≤ 9 % 

- Cấp giống: Giống lai F1 



4.2 Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: 

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống cần được bảo quản trong điều kiện khô ráo, 

thoáng mát tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào bao hạt giống hoặc nơi có nguồn 

nóng) để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và duy trì sức sống của hạt giống được lâu dài.  

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.  

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty.  

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: Tây Nguyên và các tỉnh 

phía Nam có thể gieo trồng quanh năm. Các tỉnh phía Bắc có thể gieo trồng từ 

tháng 8 đến tháng 2 năm sau. 

4.3 Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm 

thực phẩm. 

Kết quả giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở 

số hiệu TCCS 17:2021/PNS do công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông 

ban hành ngày 10/01/2021 (có phụ lục kèm theo). 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 

những thông tin nêu trên.                                                          
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